MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TIN HỌC 11
Tài liệu tham khảo – theo Chương trình GDPT 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn điều chỉnh theo phân phối chương trình của nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Giữa học kì II
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm 2 dạng thức
- Cấu trúc:
    + Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 24 câu – 6 điểm (60%)
    + Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (16 ý) – 4 điểm (40%)
- Mức độ nhận thức: Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 30%
- Phạm vi nội dung: Chủ đề 1 – Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu (định hướng Tin học ứng dụng)
I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
số câu/ý
	Tỉ lệ
(%)

	
	
	
	Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn
	Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý)
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	
	

	1
	Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu (định hướng Tin học ứng dụng)
	Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính; Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	10
	25%

	
	
	Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng; Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	10
	25%

	
	
	Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng; Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
	3
	1
	2
	1
	1
	2
	10
	25%

	
	
	Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng; Thực hành sao lưu dữ liệu
	3
	1
	2
	1
	1
	2
	10
	25%

	Tổng số câu/ý
	12
	6
	6
	4
	6
	6
	40
	100%

	Tổng điểm
	6 điểm
	4 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD)
	Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%)


Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm).

II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng/sai (ý)

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	1
	Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu (định hướng Tin học ứng dụng)
	Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính; Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
	Nhận biết:
- Nêu được chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính.
- Nêu được các kiểu dữ liệu của trường và khái niệm trường khoá.
Thông hiểu:
- Giải thích được cách kết nối, tạo và quản lí cơ sở dữ liệu bằng phần mềm quản trị.
- Giải thích được cách chọn khoá chính, khoá ngoài cho bảng.
Vận dụng:
- Khởi tạo được kết nối và cơ sở dữ liệu mới bằng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu.
- Xác định được cấu trúc bảng và các trường khoá cho cơ sở dữ liệu cụ thể.
	3
	2
	1
	1
	2
	1

	
	
	Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng; Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài
	Nhận biết:
- Nêu được các bước tạo lập cơ sở dữ liệu và bảng.
- Nêu được khái niệm khoá ngoài và ràng buộc tham chiếu.
Thông hiểu:
- Giải thích được thiết lập kiểu dữ liệu, khoá chính khi tạo bảng.
- Giải thích được vai trò của khoá ngoài trong liên kết các bảng.
Vận dụng:
- Tạo lập được cơ sở dữ liệu và các bảng theo thiết kế.
- Tạo lập được bảng có khoá ngoài tham chiếu tới bảng khác.
	3
	2
	1
	1
	2
	1

	
	
	Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng; Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
	Nhận biết:
- Nêu được các thao tác thêm, sửa, xoá, truy xuất dữ liệu trong bảng.
- Nêu được ràng buộc khi cập nhật dữ liệu ở bảng có tham chiếu.
Thông hiểu:
- Giải thích được kết quả của thao tác cập nhật và truy xuất dữ liệu.
- Giải thích được lỗi vi phạm ràng buộc khoá ngoài khi cập nhật dữ liệu.
Vận dụng:
- Cập nhật và truy xuất được dữ liệu trong bảng theo yêu cầu.
- Cập nhật được dữ liệu cho bảng có khoá ngoài đúng ràng buộc.
	3
	1
	2
	1
	1
	2

	
	
	Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng; Thực hành sao lưu dữ liệu
	Nhận biết:
- Nêu được cú pháp truy vấn liên kết các bảng (JOIN).
- Nêu được vai trò của sao lưu và phục hồi dữ liệu.
Thông hiểu:
- Giải thích được kết quả của truy vấn liên kết nhiều bảng.
- Giải thích được các hình thức sao lưu dữ liệu.
Vận dụng:
- Viết được truy vấn lấy dữ liệu từ nhiều bảng liên kết.
- Thực hiện được sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.
	3
	1
	2
	1
	1
	2



Duyệt của tổ trưởng chuyên môn                                                                                    Người lập ma trận
Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-11/tin-hoc/giua-ki-2




